
Chương I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC

1.1. Nguốn gộc hình thành nhà nước

1.1.1. Một số quan điêm về nguồn gộc nhà nước giai doạn trước Mác

Thuyểt thần quyền: Ra đời sóm nhất trong lịch sử. J. Calan, Langnet: Nhà

nước là sản phâm sáng tạo của thượng để vì xót thương nhân loại nên thượng để đã tạo

ra nhà nước để lãnh đạo nhân dân và duy trì trật tự cộng đông.

- Thuyết gia trưởng: Ra đời trong thời kì chiêm hữu nô lệ và phát triên trong

thời kì phong kiên. Theo thuyết này, xã hội rộng lớn chăng qua là một gia đinh nhỏ

phát triên lên, đó là hình thức tự nhiên của xã hội con người. Trong gia đình phải hình

thành nguời đứng đâu theo lễ tự nhiên là người cha, người ông; do đó, khi hình thành

nhà nước thì phải có người quản lý – người quản lý là do người gia trưởng trong gia

đình phát triến lên. Quyển lực của vua là sự phát triên của quyên lực người gia trưởng

trong gia đình

- Thuyết nguốn gốc nhà nước tự nhiên: Ra đời từ thời cổ dại với các đại biều:

Socrates, Platon và Aristole và tổn tai đến hiên nay.

- Thuyết khế ước xã hội: Mongtesquieu, J. Loke, J. Rousseau dạt nên móng và

sự phát triên của G. Grotius, B. Spinoza, Thomas Hobber. Thuyết này cho rằng: Con

người sông trong thê giới dược tự do, bình dăng nhumg họ không thê tự bảo vệ quyên

lợi của họ, thường bị người khác xâm phạm. Do đó, họ đã cùng nhau kí kêt một khế

ước xã hội để lập ra một tổ chức nhà nưỚC nhằm bảo vệ quyến lợi cho mình.

Tóm lại: Những quan điêm phi Mác-xít về nguồn gốc nhà nước đều có hạn chế:

Chưa giải thích mnột cách khoa hoc về nguốn gốc của nhà nước với tính cách là một

hiện tượng xã hội. Họ dã tách rời nguốn gồc nhà nước với quá trình vận động và phát

triển của đời sống vật chất xã hội loài người.

1.1.2. Học thuyết Mác - Lênin về nguồn gốc nhà nước

Được giải thích trong cuốn “Nguồn gốc gia dình, chế độ tư hữu và nhà nước",

Sự xuất hiện của nhà nước dựa trên 2 tiên để:



* Tiển đề về kinh tế: Sự xuất hiện của chế độ tư hữu về tài sản

- Phân hoá giai cấp và sự xuất hiện nhà nước: Vào cuối thời kỳ tổn tại của chế

độ công xã nguyên thuỷ đã diễn ra lần lượt ba lần phân công lao động xã hội. Sự phát

triên của công cụ sản xuấ., su phân công lao động xã hội đã làm cho kinh tê tiên những

bước dài, sản phẩm lao động xã hối làm ra ngày một nhiều hơn, đã xuất hiện điêu kiện

chiêm đoạt của cải dư thừa của công xã thành tải sản riêng của một số ít người. Những

người có địa vị và uy tín trong xã hội đã lợi dụng uu thể sẵn có của mình chiêm đoạt

tai sản của thị tộc thành tài sản riêng. Quá trình tư hữu tài sản diễn ra chể độ tu hữu

hình thành.

- Sän xuât phát triến, hoạt động kinh tế diễn ra theo hướng chuyên môn hoá, vì

thê sản xuất không nhất thiết phải bằng lao động tập thể. Chế độ hôn nhân xác dịnh ra

dời, gia đình có cơ cấu nhỏ trở thành dơn vị kinh tế tự chủ trong sản xuất, độc lập về

tài sản, tự dịnh đoạt sản phâm lao dộng.

* Tiên đề về xã hội: Sự phân chia thành những bộ phận đối lập nhau về lợi

ích kinh tế

- Những biên đổi kinh tế và xã hội của xã hội cộng sản nguyên thuỷ đã tác động

mạnh mẽ vào cộng đồng dân cu thuần nhất của các thị tộc làm phân hoá họ thành

những bộ phận đổi lập nhau về lợi ích. Một bộ phận nhỏ nắm giữ được quyên chi phối

tư liệu sản xuất trở thành giai cấp bóc lột và đa số còn lại bị nghèo khó, bị bóc lột trở

thành giai cấp bị bóc lột.

- Hai bộ phận dân cu này do quyển lợi đổi lập nhau nên mâu thuẩn với nhau

ngày càng gay găt và quyết liệt. Điêu kiện kinh tể xã hội là cơ sở cho sự tổn tại của chế

độ thị tộc bị phá vỡ, quyển lực xã hội và hệ thông quản lý trước đây không còn thích

hợp với một xã hội đã phân hoá giai cấp và đôi kháng nhau về lợi ích.

- Để duy trì trật tự xã hội và quản lý một xã hội đã có những thay đối rất căn

bản cần phải có một kiêu tô chức xã hội mới và một quyền lực mới khác về chất. Tổ

chức đó do giai cấp chiêm được uu thê vê kinh tê tô chức ra để thực hiện sự thống trị



giai cấp, dập tắt sự xung đột công khai giữa các giai câp, giữ các xung đột ấy trong

vòng một trật tự, bảo vệ lợi ích và địa vị của giai cập thông trị; tổ chức ấy là nhà nước.

Như vậy, Nhà nước xuât hiện một cách khách quan, không phải là một lực

lượng từ bên ngoài áp đặt vào xã hội mà “một lực lượng nảy sinh từ xã hội, một lực

lượng tựa hô như đứng trên xã hội, có nhiệm vụ làm dịu bớt sự xung đột và giữ cho

xung đột đó năm trong vòng trật tự".

1.3. Định nghĩa Nhà nước

Nhà nước là một tô chức đặc biệt của quyên Iực chính trị, một bộ máy

chuyên làm nhiệm vụ cưỡng chê và thực hiện chức năng quán lý nhăm duy trì trật

tự xã hội, bảo vệ địa vị và lợi tch của giai cấp thông trị trong xã hội có giai cập.

1.2. Bản chất của nhà nước

1.2.1. Tình giai cấp của nhà mướ

- Khi đưa ra những giải thích khác nhau về bản chất nhà nước các nhà tư tường cổ đại 

và các nhà tư tướng tư sản đều không chỉ, hoặc không nhìn thấy hoặc cố tỉnh che đấu 

hay xuyên tạc bản chất của nhà nước. Họ quan niệm nhà nước như là công cụ điều hòa 

lợi ích của các giai cấp chứ không phải là công cụ thống trị của giai cấp trong xã hội 

có giai cấp.

+ Xuất phát từ việc nghiên cứu nguồn gốc của nhà nước, các nhà kinh diễn của chủ 

nghĩa Mác - Lênin đi đến kết luận: Nhà nước chỉ tồn tại trong xã hội có giai cấp và 

luôn mang tỉnh giai cấp sâu sắc. Bởi – Nhà nước đó do giai cấp nào lập ra và thống trị? 

– Nhà nước đó phục vụ lợi ích trước hết cho giai cấp nào trong xã hội?

“Nhà nước là sản phẩm và biểu hiện của những mâu thuẫn giai cấp không thể điều hoà 

được", nhà nước trước hết là bộ máy trấn áp đặc biệt của giai cấp này đối với giai cấp 

khác, các tổ chức khác trong xã hội nhằm củng cố vị trị giai cấp thống trị Bản chất của 

nhà nước được thể hiện

+ Nhà mước là bộ mày cưỡng chế đặc biệt do giai cấp thống trị lập ra và năm trong tay 

giai cấp thống trị

+ Nhà nước là công cụ sắc bén nhất duy trì sự thống trị giai cấp, đàn áp lại sự phản 

kháng của giai cấp bị thống trị. Duy trì và bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị



+ Trong xã hội cô giai cấp thống trị giai cấp xét về mặt nội dung được thể hiện ở ba 

mặt chính trị, kinh tế và tư tướng. Để thực hiện sự thống trị của mình, giai cấp thống 

trị phải tổ chức và sử dụng nhà nước, củng cố và duy trì quyền lực về chính trị, kinh tế 

và tư tưởng đối với toàn xã hội.

1.2.2. Vai trò xã hội của nhà mước

Bản chất của nhà nước còn thể hiện ở vai trò xã hội của nhà nước. Một nhà nước sẽ 

không thể tồn tại nếu nhà nước đó chỉ phục vụ lợi ích của giai cấp thống trị mà không 

tỉnh đến lợi ích, nguyện vọng và ý chỉ của các giai tầng khác trong xã hội. Vì vậy 

ngoài tư cách là bộ máy duy trì sự thống trị của giai cấp này đối với giai cấp khác, bảo 

vệ lợi ích của giai cấp thống trị, nhà nước còn là tổ chức quyền lực công, là phương 

thức tổ chức bảo đảm lợi ích chung của xã hội và đương nhiên như vậy, nó cũng đảm 

bảo lợi ích nhất định của các giai tầng khác trong xã hội.

VD: Trong các xã hội gắn với nền kinh tế nông nghiệp, vai trò của nhà nước gần với 

việc quản lý ruộng đất, duy trì hệ thống thuỷ nông đảm bảo trật tự, trị an xã hội.

VD: Trong các xã hội gắn với vân mình công nghiệp và kinh tế thị trường đó là việc 

tạo ra hành lang pháp lý cho nền kinh tế và sau này là quản lý, khắc phục những 

khuyết tật của cơ chế thị trường.

Vai trò xã hội của nhà nước là một thuộc tỉnh khách quan phổ biến, nhưng biểu hiện 

cụ thể là mức độ thực hiện vai trò này không giống nhau, ở những kiểu nhà nước khác 

nhau. Ngay trong cùng một kiểu nhà nước ở mỗi giai đoạn phát triển vai trò xã hội của 

nhà nước cũng có những nội dung cụ thể khác nhau.

1.3. Đặc trưng của Nhà nước

? Những đặc trưng nào nói lên sự khác biệt giữa nhà nước với các tổ chức chính trị xã 

hội khác đồng thời lại phản ánh được vai trò, vị trí của nhà nước trong xã hội?

Thứ nhất, nhà nước thiết lập quyền lực công cộng đặc biệt không hoà nhập vào dân 

cư, hầu như tách khỏi xã hội, quyền lực công này là quyền lực chỉnh trị chung. Chủ thể 

của quyền lực này là giai cấp thống trị về kinh tế và chính trị, để thực hiện quyền lực 

này và quan lý xã hội cần có một tầng lớp người chuyên làm nhiệm vụ quân lý và 

được tổ chức thành các cơ quan nhà nước và hình thành bộ máy đại diện cho quyền 

lực chính trị có sức mạnh cưỡng chế, duy trì địa vị của giai cấp thống trị, bắt giai cấp 

khác phải phục tùng ý chí của giai cấp thống trị.

Thứ hai, nhà nước phân chia và quản lý dân cư theo các đơn vị hành chình lãnh thổ. 

Việc phân chia này không phụ thuộc vào huyết thống, nghề nghiệp hay giới tỉnh mà 

chỉ phân chia theo lãnh thổ hành chính đất đai; việc phân chia này còn dẫn đến hình 



thành các cơ quan quản lý trên từng đơn vị hành chính lãnh thổ. Không có một tổ chức 

xã hội nào trong xã hội có giai cấp lại có lãnh thổ riêng của mình, lãnh thổ là dấu hiệu 

đặc trưng của nhà nước. Dấu hiệu này làm xuất hiện chế định quốc tịch, quy định sự lệ 

thuộc của công dân vào một vùng lãnh thổ nhất định.

Thứ ba, nhà nước có chủ quyền quốc gia. Nhà nước là một tổ chức quyền lực có chủ 

quyền; chủ quyền quốc gia mang nội dung chính trị, pháp lý thể hiện ở quyền tự quyết 

của nhà nước về mọi chính sách đổi nội và đối ngoại không phụ thuộc vào bất kỳ một 

quốc gia nào khác.

Thứ tư, nhà nước ban hành pháp luật và thực hiện sự quản lý bắt buộc với mọi thành 

viên xã hội. Là người đại diện chính thống của xã hội, để quản lý đối với mọi công dân 

của đất nước, nhà nước ban hành pháp luật và bảo đảm thực hiện, có thể bằng cả sức 

mạnh cưỡng chế. Nhà nước không có đủ lực lượng để tham gia trực tiếp quản lý xã hội 

vì vậy phải ban hành các pháp luật để duy trì xã hội, thực hiện cưỡng chế xã hội.

Thứ năm, nhà nước ban hành và thu các loại thuể dưới hiình thức bắt buộc. Vì

Nhà nước cấn có một nguồn vật chất, tài chính để chi tră, nuối dưỡng bộ máy Nhà

nước, đàm bảo cho sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, xây dựng các công trình công

cộng. Mọi nhà nước đều quy dịnh và thu các loại thuế bắ buộc đối với dân cử của

mình.

1.4. Hình thức nhà nước và chế độ chính trị

1.4.1. Khái niệm hình thức nhà nước

Hình thức nhà nước là cách thức tổ chức quyền lực nhà nước của mối kiểu nhà

nước trong một hình thái kinh tể - xã hội nhất định.

Hình thức nhà nước gồm: Hình thức chính thể và hình thức cấu trúc: Chếể độ

chính trị là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hình thức nhà nước.

1.4.2 Hinh thức chính thế nhà nước

Là cách thức tổ chức, trình tự thành lập và quan hệ của các cơ quan nhà

nước tối cao cũng như mức độ tham gia của nhân dân vào việc thành lập các cơ

quan này. Có hai dạng chính thê chủ yêu là chính thế quân chủ và chính thể công

hoà.



+ Chính thể quân chủ: quyên lực nhà nước tối cao tập trung toàn bộ hoặc một

phần vào tay người đứng đầu nhà nước (nguyên thủ quốc gia) hình thành theo nguyên

tắc truyền ngôi (thế tập). Vua, hoàng đế, quốc trưởng là nguyên thủ quốc gia của các

nước theo chính thể này. Nhà nước theo chính thể quân chủ gọi là nhà nước quân chủ.

Chính thể quân chủ chia thành quân chủ tuyệt đổi và quân chủ hạn chể.

+ Quân chủ tuyệt đôi là hình thức chính thê trong đó nguyên thủ quốc gia có

quyên lực vô hạn.

+ Quân chủ hạn chế là hình thúc chính thể trong đó quyền lực tổi cao của nhà

nước được trao một phân cho người đúng đâu nhà nước, còn một phẩn được trao cho

một cơ quan cao cập khác (nghị viện trong nhà nước tu sản hoặc hội nghị đại diện

đăng cập trong nhà nước phong kiến). Trong nhà nước tu sản chính thể quân chủ hạn

chế còn được gọi là chính thể quân chủ lập hiên hay quân chủ đại nghị. Trong đó,

quyên lực của nguyên thủ quốc gia như vua, nữ hoàng bị hạn chể rất nhiều. Ho chi

mang tính chât tượng trung, đại diện cho truyển thống, cho sự thống nhất quốc gia,

không có nhiều quyển hành trong thực tế. “Nhà vua trị vì nhưng không cai trị". Hinh

thức chính thế theo mô hình quân chủ lập hiên theo mô hình đại nghị hiện đang tôn tại

Ở một số nước như Nhật Bản (Nhật hoàng Hirokito), Vuơng Quốc Anh (Nữ hoàng

Elizaberth II), Thuy Điển (Quốc Vưong Carl XVI Gustaf), Đan Mạch (Nữ hoàng

Margrethe I), Canada (Nữ hoàng Anh Elizaberth II) ... do những nguyên nhân lịch sử

nhất dịnh

+ Chính thế công hoà: là hình thức chính thế, trong đó quyền lực tối cao của

nhà nước thuộc vể một cơ quan được bầu ra trong một thời hạn nhất định. Nhà nước

theo chính thể cộng hòa gọi là nhà nưỚc công hòa. Gồm chinh thế cộng hòa quý tộc và

cộng hòa dân chủ.

Cộng hòa quý tộc là hình thức chính thể, trong đó cơ quan đại diện do giới quý tộc bầu 

ra. Chính thể này tồn tại ở kiểu nhà nước chủ nô và phong kiến,



Cộng hòa dân chủ là hình thức chính thể, trong đó người đại diện là do dân bầu ra. 

Chỉnh thể này tồn tại ở 4 kiểu nhà nước trong lịch sử với những khái niệm “dân chủ” 

khác nhau. Chính thể cộng hòa phổ biến nhất hiện nay ở các nhà nước tư sản, Chính 

thể cộng hòa ở các nước tư sân có hai biến dạng Cộng hòa đại nghị và cộng hòa tổng 

thống

Chinh thể cộng hòa đại nghị: Nghị viện là một thiết chế trung tâm. Nghị viện có vai trò 

rất lớn trong cơ chế thực thì quyền lực nhà nước. Nguyên thủ quốc gia (Tổng thống) 

do nghị viện bầu ra, chịu trách nhiệm trước nghị viện. Chính phủ do các đàng chính trị 

chiếm đa số ghế trong nghị viện thành lập và chịu trách nhiệm trước nghị viện, nghị 

viện có thể bỏ phiếu không tín nhiệm Chính phủ. Vì vậy, trong các nước này nghị viện 

có khả năng thực tế kiểm tra các các hoạt động của chính phủ còn tổng thống hầu như 

không trực tiếp tham gia giải quyết công việc của đất nước. Những quốc gia theo chính 

thể cộng hòa đại nghị như: Cộng hòa liên bang Đức, Cộng hòa Áo, Cộng hòa Italia...

Chính thể công hỏa tổng thống nguyên thủ quốc gia có vị trí và vai trò rất quan trọng. 

Tổng thống đo nhân dân trực tiếp bầu ra hoặc gián tiếp thông qua đại cử tri.

Tổng thống vừa là nguyên thủ quốc gia vừa là người đứng đầu chính phủ. Chính phủ 

không phải do nghị viện bầu. Các thành viên chính phủ do tổng thống bổ nhiệm và 

chịu trách nhiệm trước tổng thống. Tổng thống và các bộ trưởng có toàn quyền trong 

lĩnh vực hành pháp, nghị viện có quyền lập pháp. Các quốc gia tổ chức theo chính thể 

cộng hòa tổng thống là Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, Liên bang Nga và một số nước Châu 

Mỹ La tinh

1.4.3. Hình thức cấu trúc nhà nước:

Là sự cầu tạo nhà nước thành các đơn vị hành chính - lãnh thổ và xác lập mỗi quan hệ 

giữa các đơn vị ấy với nhau cũng như giữa cơ quan nhà nước ở trung ương với cơ 

quan nhà nước ở địa phương.

Có hai hình thức cấu trúc nhà nước chủ yếu là nhà nước đơn nhất và hình thức nhà 

nước liên bang.

+ Nhà nước đơn nhất là nhà nước có chủ quyền chung có một hệ thống pháp luật thống 

nhất và hệ thống cơ quan nhà nước thống nhất từ TW đến địa phương, các đơn vị hành 

chính lãnh thổ hoạt động trên cơ sở các quy định của chính quyền TW. Việt Nam. 

Trung Quốc, Pháp... là những nhà nước theo hình thức nhà nước đơn nhất.

+ Nhà nước liên bang là nhà nước được hình thành từ hai hay nhiều nhà nước thành 

viên (hợp lại) trong nhà nước liên bang ngoài các cơ quan quyền lực nhà nước và cơ 



quan quản lý nhà nước chung cho toàn liên bang, hệ thống pháp luật chung của liên 

bang thì mỗi nhà nước thành viên còn có hệ thống cơ quan nhà nước và hệ thống pháp 

luật riêng của mỗi nhà nước thành viên. (Hợp chúng quốc Hoa Kì gồm 50 tiểu bang và 

01 đặc khu liên bang, Liên bang Nga gồm 83 thực thể liên bang

144. Chế độ chính trị

Chế độ chính trị là tổng thể các phương pháp, cách thức pônương tiện mà cơ quan nhà 

nước sử dụng để thực hiện quyền lực nhà nước. Nhân tố chủ đạo trong chế độ chính trị 

là phương pháp cai trị và quản lý xã hội của giai cấp cầm quyền. Phương pháp và cách 

thức đó trước hết xuất phát từ bản chất của nhà nước, mặt khác còn phụ thuộc vào 

từng giai đoạn lịch sử của mỗi quốc gia khác nhau.

Chế độ chính trị của các nhà nước trong lịch sử rất đa dạng song có thể khải quát lại 

thành hai loại chính là chế độ phản dân chủ (chế độ chuyên chế của chủ nộ và phong 

kiến, chế độ phát xít) và chế độ dân chủ (dân chủ quỹ tộc, chế độ dân chủ tư sản, chế 

độ dân chủ XHCN).

1.5. Chức năng của nhà nước

1.5.1. Khái niệm chức năng của Nhà nước

Chức năng của nhà nước được hiểu là những phương hướng, phương diện, hoặc mặt 

hoạt động chủ yếu của nhà nước nhằm thực hiện các nhiệm vụ cơ bản của nhà nước

- Chức năng nhà nước là do bản chất cơ sở kinh tế xã hội và nhiệm vụ cơ bản của nhà 

nước quy định

Chức năng của nhà nước có liên quan chặt chẽ tới nhiệm vụ cơ bản của nhà nước, 

trong đó nhiệm vụ cơ bản là cái đích, là mục tiêu mà nhà nước hướng tới còn chức 

năng là phương tiện để thực hiện nhiệm vụ cơ bản.

Chức năng của nhà nước cũng liên quan chặt chẽ với chức năng của mỗi cơ quan nhà 

nước. Chức năng chung của cả bộ máy nhà nước là phương diện hoạt động chủ yếu 

của cả nhà nước mà mỗi cơ quan đều tham gia với mức độ, phạm vì khác nhau xuất 

phát từ vị trí, vai trò và thẩm quyền của mình.

VD: Tổ chức, quản lý văn hóa khoa học, giáo dục là chức năng chung của cả bộ máy 

nhà nước mà mỗi cơ quan tham gia thực hiện. Toà án thông qua việc xét xử tội phạm 

trong lĩnh vực văn hoá, khoa học, giáo dục góp phần quản lý nền văn hoá mới, nền 

khoa học tiên tiến, nền giáo dục tiến bộ.

- Các chức năng của nhà nước được thực hiện thông qua những hình thức và phương 

pháp hoạt động của bộ máy nhà nước, các chức năng của nhà nước được thực hiện chủ 



yếu dưới 3 hình thức pháp lý cơ bản là xây dựng pháp luật, tổ chức thực hiện pháp luật 

và bảo vệ pháp luật.

Các phương pháp hoạt động của nhà nước rất đa dạng (phụ thuộc vào bản chất giai 

cấp, nhiệm vụ của nhà nước) nhưng nhìn chung mọi nhà nước đều sử dụng hai phương 

pháp cơ bản là thuyết phục và cưỡng chế.

1.5.2. Các chức năng cơ bản của nhà nước

- Căn cứ vào phạm vi hoạt động của nhà nước:(Đối nội, đối ngoại)

+ Đối nội: Là những hoạt động diễn ra, bên trong nội bộ của đất nước: đàm bảo

trật tự xã hội, trấn áp các phần tử chống đối, bảo vệ chế độ kinh tế văn hoá và khoa

học công nghệ.

+ Đối ngoại: Là nhữừng hoạt động thể hiện trong mối quan hệ của nhà nước với

các nhà nước,các dân tộc, các tổ chức quốc tế.

- Căn cứ vào tính chất của hoạt động có thể phân chia thành chức năng trấn áp

và chức năng xã hội.

VD: Trấn áp các phần từ chống đối, bạo loạn, khủng bổ.

Xây dựng nên kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

* Sự phát triển các chức năng cüa nhà nước. (Đọc thêm)

Các chức năng của nhà nước luôn luôn phát triến cùng với sự phát triên của xã

hội. Sự biển đổi về số luợng, nội dung các chức năng tuỳ thuộc trước hết vào bản chất,

nhiệm vụ mục tiêu cơ bản của nhà nước cũng như khả năng điều kiện của xã hội, hoàn

cảnh trong nước và quốc tế.

VD: Sự biên đổi của các chức năng của nhà nước tư sản ngoài 4 chức năng cơ

bản là bảo vệ duy trì chế độ tu hữu, đàn áp sự phản kháng của nhân dân lao động, tiên

hành chiên tranh xâm lược nhà nước tư sản đang thực hiện một sô chức năng mới do

nhu câu khách quan của xã hội và điều kiện, hoàn cảnh quốc tể như: tố chức quản lý

nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, tổ chức quản lý văn hoá khoa học, công nghệ.

VD: Sự biên đổi cả về số lượng và chất lượng, chức năng của nhà nước XHCN.



Trước đây chức năng tổ chức quản lý nên kinh tế được thực hiện theo chế độ

tập trung quan liêu với mục đích nhanh chóng thiết lập nền kinh tế XHCN thuần nhất

thì nay cũng chức năng ây nhà nước đang điều hành có hiệu quả nến kinh tể nhiều

thành phần với nhiều hình thức sở hữu và tổ chức sản xuất nhắm phát huy mọi tiêm

năng sẵn có trong nước và sử dụng hợp lý nguốn viện trợ, đầu tư nước ngoài.

Tóm lại: Tính giai cấp của nhà nước không thay đôi, nhưng các chức năng của

nhà nước biến đối không ngùng, cả về số lượng quy mô nội dung lẫn hình thức và

phuơng pháp thực hiện.

1.6. Kiều nhà nước (tự đọc)

1.6.1. Khái niệm kiêu nhà nước

Kiếu nhà nước là tông thê những đặc điêm cơ bản của nhà nước thế hiền bản

chất. vại trò xã hội và những điêu kiện phát sinh tốn tại của nhà nước ấy trong một

hình thái kinh tế - xã hội có giai cấp nhất định.

- Mỗi kiểu nhà nước có những đặc điêm riêng biệt vê bản chất chức năng nhưng

3 kiểu nhà nước chủ nô, phong kiên, tư sản đều có đặc điềm chung là kiều nhà nước

bóc lột, chúng xuất hiện và tổn tại trên cơ sở chế độ tư hữu về tư liệu sản xuât. Nhà

nước XHCN là nhả nước kiêu mới, được xây dựng trên cơ sở chế độ sở hữu XHCN

về tư liệu sản xuất, là tổ chức thực hiện quyên lực của nhân dân lao động.

1.6.2. Các kiếu nhà nước trong lịch sử (Tự dọc)

a) Nhà nước chiêmn hữu nộ lê.

+ Cơ sở kinh tế dựa trên chế độ sở hữu chủ nó đối với tư liệu sản xuất và người nô lệ.

Trong xã hội có 2 giai cấp chính là chủ nô và nô lệ, ngoài ra còn có tầng lớp thợ thủ 

công và những người lao động tự do khác

+ Nhà nước chủ nô, xét về bản chất là công cụ bạo lực để thực hiện nền chuyên chính 

của giai cấp chủ nô, đàn áp nô lệ và những người lao động khác.

+ Bộ máy nhà nước: ban đầu bộ máy nhà nước chủ nó được cấu tạo đơn giản và mang 

nhiều dầu ấn của tổ chức thị tộc, chủ nô đồng thời là người lãnh đạo quân sự và nhà 



chức trách về sau bộ máy nhà nước phát triển hơn trong đó cảnh sát, quân đội, toá ân 

là những bộ phận chủ yếu cấu thành bộ máy nhà nước.

b) Nhà nước phong kiến:

+ Cơ sở kinh tế của nhà nước phong kiến là chế độ sở hữu của giai cấp địa chủ đối với 

tư liệu sản xuất chủ yếu là ruộng đất, người nông dân không có hoặc có rất ít ruộng đất 

nên phải phụ thuộc vào địa chủ phong kiến.

- Kết cấu giai cấp: Ngoài hai giai cấp cơ bản là địa chủ và nông dân, trong xã hội còn 

có các tầng lớp trung gian, thợ thủ công, thương nhăn.

+ Về bản chất: là công cụ để thực hiện nền chuyên chỉnh của giai cấp địa chủ phong 

kiến đổi với nông dân, là phương tiện đề giai cấp địa chủ phong kiến duy trì địa vị 

kinh tế và thực hiện sự thống trị của mình đổi với toàn xã hội.

c) Nhà nước từ sản

Nhà nước tư sản là kiểu nhà nước bóc lột cuối cùng trong lịch sử, là công cụ duy trì 

nền thống trị của giai cấp tư sản, đối với các tầng lớp nhân dân lao động.

Cơ sở kinh tế của nhà nước tư sản là quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa dựa trên chế độ 

tư hữu tư bản về tư liệu sản xuất và bóc lột giá trị thặng dư.

Cơ cấu giai cấp trong xã hội tư sản gồm 2 giai cấp chính là tư sản và vô sản, đây là cơ 

sở xã hội của nhà nước tư sản. Nằm trong tay những tư liệu sản xuất chủ yếu của xã 

hội, giai cấp tư sản giữ vai trò thống trị của xã hội. Về phương diện pháp lý giai cấp vô 

sản được tự do nhưng do không có tư liệu sản xuất, phải bản sức lao động và trở thành 

người lâm thuê cho giai cấp tư sản chịu sự bóc lột của giai cấp tư sản.

d) Nhà nước XHCN

* Nhà nước XHCN là nhà nước kiểu mới có bản chất khác với các kiểu nhà nước bốc 

lột bản chất đó do cơ sở kinh tế - xã hội và đặc điểm về tổ chức thực hiện quyền lực 

trong CNXH quy định cơ sở kinh tế của nhà nước CNXH là quan hệ sản xuất XHCN 

dựa trên chế độ công hữu tư liệu sản xuất, giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo nhà 

nước và xã hội, quyền lực nhà nước thuộc về giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

Nhà nước XHCN là công cụ duy trì sự thống trị của đa số với thiều số và các giai cấp 

bóc lột, thực hiện dân chủ với đa số là nhân dân lao động, chuyên chính với thiểu số 

bóc lột, chống đối.

Nhà nước XHCN là bộ máy hành chính, cơ quan cưỡng chế đồng thời là một tổ

chức quản lỷ kinh tế xã hội, là công cụ xây dụng một xã hội bình đẫng, công bằng tự



do và nhân đạo, là nhà nước nửa nhà nước.

• Nhà nước CHIXHCN Việt nam

Nhà nước CHXHCN Việt nam là Nhà nước pháp quyến xã hội chủ nghĩa của

dân do dân vì dân

Bản chất của Nhà nước CHXHCN dược thế hiện trong những dặc trung cơ bản sau

dây:

- Nhân dân là chủ thể tối cao của quyến lực nhà nước

Với tư cách là chủ thể cao nhất của quyển lực nhà nước nhân dân thực thi quyên lựC

của minh thông qua Quốc hội và Hội đổng nhân dân các cấp. Nhân dân còn thực hiện

quyên lực nhà nước thông qua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong việc

thanh tra giám sát, kiêm tra hoạt động của các cơ quan nhà nước.

- Nhà nước XHCN Việt Nam là của tấ cả các dân tộc sống trên lẫnh thố Việt

Nam, là biêu hiện tập trung của khổi dại đoàn kết dân tộc, nhà nước thực hiện chính

sách bình đẳng, đoàn kết tương trợ giữa các dân tộc

- Nhà nước được tổ chức và hoạt động trên cơ SỞ nguyên tăc bình đăng trong

môi quan hệ giữa công dân với nhà nước. Biêu hiện của mối quan hệ này là ở chố

công dân có đây đủ các quyến tự do dân chủ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội,

đông thời phải thực hiện mọi nghĩa vụ đổi với nhà nước. Nhà nước có nglhĩa vụ tôn

trọng các quyên tự do dân chủ của công dân và dưa ra những đảm bảo thực tế cho các

quyển đó dược thực hiện đấy đủ.

- Nhà nước CHXHCN Việt nam là nhà nước dân chủ rộng rấi và thụực sự. Dân

chủ XHCN vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng XHCN, là thuộc tính của

nhà nước XHCN


